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Môn thi : HÓA HỌC – THPT (Vòng 3 : Thực hành)


Ngày thi : 11/10/2013


(Thời gian : 90 phút  –  không kể thời gian phát đề)



(((((((((((((((
Học sinh tiến hành 3 bài thí nghiệm, rồi trả lời các câu hỏi kèm theo và báo kết quả vào tờ đề thi này.

Thí nghiệm 1 : 3,00 điểm
1/ Xác định dung dịch của 5 hợp chất mất nhãn : NaOH, HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4
· Hóa chất : dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch NaCl , dung dịch H2SO4, dung dịch Na2SO4 , dung dịch BaCl2, quì tím, phenolphtalein, nước cất.

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đế sứ.

 2/ Câu hỏi :


a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Kết quả :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Giải thích – phương trình hóa học của phản ứng :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thí nghiệm 2 : 3,00 điểm
 1/ Xác định 4 chất rắn mất nhãn : CaCO3 , Na2CO3, Na2SO4, CaSO4
· Hóa chất : chất rắn : CaCO3 , Na2CO3, Na2SO4, CaSO4, quì tím, phenolphtalein, dung dịch HCl, nước cất.

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đèn cồn, đế sứ.

2/ Câu hỏi :


a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Kết quả :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Giải thích – phương trình hóa học của phản ứng :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thí nghiệm 3 : 4,00 điểm
1/ Xác định số chất tham gia phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm ở điều kiện thường , phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm khi đun nóng : 

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đèn cồn, đế sứ.

2/ Câu hỏi :

a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Kết quả :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Giải thích – phương trình hóa học của phản ứng :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------hết----------------
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(((((((((((((((
Học sinh tiến hành 3 bài thí nghiệm, rồi trả lời các câu hỏi kèm theo và báo kết quả vào tờ đề thi này.

Thí nghiệm 1 : 3,00 điểm

1/ Xác định dung dịch của 5 hợp chất mất nhãn : NaOH, HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4
· Hóa chất : dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch NaCl , dung dịch H2SO4, dung dịch Na2SO4 , dung dịch BaCl2, quì tím, phenolphtalein, nước cất.

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đế sứ.

2/ Câu hỏi :


a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 1,0 điểm
- Lấy mỗi dung dịch thử từ 2 – 3 giọt, nhỏ lên đế sứ rồi thử bằng dung dịch BaCl2.
+ Hai mẫu kết tủa : H2SO4, Na2SO4 (nhóm 1)
+ Ba mẫu còn lại : NaOH, HCl, NaCl (nhóm 2)
- Thử nhóm 1 bằng quỳ tím nhận ra: dung dịch H2SO4, Na2SO4.

-  Thử nhóm 2 bằng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl, NaOH. Còn lại NaCl. 


b. Kết quả : 1,0 điểm
Học sinh báo đúng kết quả như đã nhận mẫu theo số thứ tự.


c. Giải thích : 1,0 điểm
Học sinh giải thích và viết các phương trình phản ứng hóa học để chứng minh.
Thí nghiệm 2 : 3,00 điểm

 1/ Xác định 4 chất rắn mất nhãn : CaCO3 , Na2CO3, Na2SO4, CaSO4
· Hóa chất : chất rắn : CaCO3 , Na2CO3, Na2SO4, CaSO4, quì tím, phenolphtalein, dung dịch HCl, nước cất.

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đèn cồn, đế sứ.

2/ Câu hỏi :


a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 

- Lấy 4 mẫu chất rắn, hòa vào 4 ống nghiệm nước cất.


+ Mẫu không tan là CaCO3, mẫu ít tan là CaSO4  
(nhóm 1)


+ Mẫu tan là : Na2CO3, Na2SO4 (nhóm 2)
- Thử nhóm 1 bằng dung dịch HCl nhận ra được CaCO3 có khí bay lên, CaSO4  không có khí bay lên. 
-  Thử nhóm 2 bằng dung dịch HCl nhận ra được Na2CO3 có khí bay lên, Na2SO4  không có khí bay lên. 

b. Kết quả : 1,0 điểm
Học sinh báo đúng kết quả như đã nhận mẫu theo số thứ tự.

c. Giải thích : 1,0 điểm

Học sinh giải thích và viết các phương trình phản ứng hóa học để chứng minh.

Thí nghiệm 3 : 4,00 điểm

 1/ Xác định số chất tham gia phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm ở điều kiện thường , phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm khi đun nóng : 

· Dụng cụ : ống nghiệm, đũa thủy tinh, ống hút, đèn cồn, đế sứ.

2/ Câu hỏi :


a. Nêu cách tiến hành thí nghiệm : 

- Điều chế các dung dịch : AgNO3 trong NH3
- Điều chế Cu(OH)2/OH- : cho vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa 2 ml dung dịch CuSO4 

- Thử các mẫu thử quan sát.


b. Kết quả :

- số chất tham gia phản ứng tráng gương : 2 chất

- số chất tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm ở điều kiện thường : 3 chất 

- số chất tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm khi đun nóng : 2 chất


c. Giải thích – phương trình hóa học của phản ứng :

- số chất tham gia phản ứng tráng gương : 2 chất vì có nhóm –CHO

- số chất tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm ở điều kiện thường : 3 chất vì có nhiều –OH liền nhau hay có nhóm – COOH.

- số chất tham gia phản ứng với Cu(OH)2 trong kiềm khi đun nóng : 2 chất vì có nhóm –CHO

---------------------hết----------------
Ghi chú : lời dặn đối với giáo viên coi, chấm thi

Ở thí nghiệm 3 : 

- Không cho học sinh trước tên hóa chất. 

- Người chuẩn bị sẽ chuẩn bị một số chất : dự định là dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch HCHO, dung dịch CH3COOH. . .

- Nhắc học sinh làm và báo kết quả vào tờ đề thi này.

- Điểm bài thi là : (tổng số điểm học sinh làm được : 10 x 4 = A điểm)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC


(Đề có 2 trang)





ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC


(có 2 trang)
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